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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 17/5/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	3677
	Nguyễn Tiến Hứa
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	2 
	3680
	Đặng Thị Thanh Huyền
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	3681
	Hoàng Thị Ngọc
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	3682
	Nguyễn Đại Chiến
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5 
	3684
	Nguyễn Quốc Hùng
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	6 
	3685
	Nguyễn Thanh Tùng
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	3688
	Nguyễn Thị Hồng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	3690
	Võ Xuân Vủ
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	3691
	Trần Thị Thanh Thanh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	3693
	Phạm Đình Mảo
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11 
	3694
	Đặng Quang Phương
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12 
	3698
	Mai Văn Tới
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	3700
	Hoàng Minh Tuấn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14 
	3703
	Lê Văn Lĩnh
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	3705
	Nguyễn Văn Thuấn
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16 
	3707
	Phạm Văn Chiều
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17 
	3710
	Hoàng Tấn Thành
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18 
	3713
	Hoàng Thị Thu Lan
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	19 
	3717
	Nguyễn Văn Thanh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	3718
	Trần Thị Duyên
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	3719
	Phan Thanh Sơn
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình


